Trường THPT QUẾ SƠN                     
Tổ: Sử-Địa-KTPL
                                         NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II (2025-2026)
                                                             MÔN: GDKT&PL 10


Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
 (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn)
-  Khái niệm và đặc điểm của pháp luật
- Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội
Bài 12: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
(Trắc nghiệm nhiều lựa chọn + Trắc nghiệm đúng – sai )
 - Hệ thống pháp luật Việt Nam
 - Văn bản pháp luật Việt Nam 
[bookmark: _Hlk223265500][bookmark: _Hlk223266484]Bài 13: Thực hiện pháp luật 
[bookmark: _Hlk223265560](Trắc nghiệm nhiều lựa chọn + Trắc nghiệm đúng – sai )
- Khái niệm thực hiện pháp luật
- Các hình thức thực hiện pháp luật
Bài 14: Giới thiệu hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
( Trắc nghiệm nhiều lựa chọn + Trắc nghiệm đúng sai + Tự luận)
- Khái niệm và vị trí của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
- Đặc điểm của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Bài 15: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị
( Tự luận)
- Nội dung của Hiến pháp 2013 về hình thức chính thể và chủ quyền, lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam
- Nội dung của hiến pháp 2013 về bản chất nhà nước và tổ chức quyền lực chính trị Việt Nam
Lưu ý:  -  Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 12 câu (3 điểm)
             - Trắc nghiệm đúng/sai : 4 câu ( 4 điểm)
            -  Tự luận: 2 câu ( 3 điểm)


-Hết-











NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
MÔN : GDKT-PL 10 - NĂM HỌC : 2025-2026
[bookmark: _Hlk211000701]BÀI 11. Khái niệm , đặc điểm và vai trò của pháp luật
Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn .
Câu 1: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức.	B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 2: Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Hiệu lực tuyệt đối.	D. Khả năng đảm bảo thi hành cao.
Câu 3: Căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông đã xử phạt những người vi phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong những trường hợp này pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?
A. Là công cụ để bảo vệ trật tự an toàn giao thông.
B. Là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
C. Là công cụ để nhân dân đấu tranh với người vi phạm.
D. Là phương tiện để nhà nước trừng trị kẻ phạm tội.
Câu 4: Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là đặc điểm nào của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức	B. Tính quy phạm phổ biến
C. Tính quyền lực bắt buộc chung	D. Tính cưỡng chế
Câu 5: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm, những việc cấm đoán là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Kinh tế.	B. Đạo đức.	C. Pháp luật.	D. Chính trị.
Câu 6: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?
A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
B. Bảo vệ quyền, lợi ích tuyệt đối của công dân.
C. Cưỡng chế mọi nghĩa vụ của công dân.
D. Bảo vệ mọi nhu cầu, lợi ích của công dân.
Câu 7: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
A. lợi ích kinh tế của mình.	B. quyền và nghĩa vụ của mình.
C. các quyền của mình.	D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 8: Pháp luật do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước. Nhận định này thể hiện đặc điểm nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quyền lực bắt buộc chung.	D. Tính hiệu lực bắt buộc chung.
Câu 9: Trên đường phố tất cả mọi người nghiêm chỉnh chấp hành quy định của luật giao thông đường bộ là phản ảnh đặc điểm cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung .	D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 10: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước
A. bảo vệ các giai cấp.	B. bảo vệ các công dân.
C. quản lí xã hội.	D. quản lí công dân.
Câu 11: Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Trên cùng một địa bàn, chị M và chị H cùng kinh doanh dịch vụ khách sạn. Trong một lần kiểm tra, phát hiện khách sạn của chị M chưa trang thị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định, anh Q cán bộ đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu chị M bổ sung đầy đủ mới cấp phép hoạt động trở lại. Nghi ngờ chị H tố cáo mình, chị M đã ghép ảnh chị H với anh Q rồi chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung vì anh Q có quan hệ tình cảm với chị H nên có hành vi bao che cho chị H, bài viết sau đó được nhiều người chia sẻ khiến uy tín của anh Q và chị H ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy anh Q đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, sau đó anh P cán bộ có quan chức năng đã kiểm tra và ra quyết định xử phạt chị M về hành vi xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác.
Câu 1: Chủ thể nào trong thông tin trên đã vận dụng đúng tính quyền lực bắt buộc chung khi thi hành pháp luật?
A. Chị M và chị H.	B. Chị M và anh Q.	C. Anh Q và anh P.	D. Anh Q và chị H.
Câu 2: Chủ thể nào đã vận dụng đúng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
A. Chị M.	B. Anh Q.	C. Chị H.	D. Anh P.
Câu 3: Việc anh Q và anh P căn cứ vào pháp luật ra các quyết định xử phạt các chủ thể vi phạm là thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật?
A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	B. Bảo vệ môi trường sinh thái.
C. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân.	D. Vai trò quản lý xã hội của nhà nước


BÀI 12. Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn .
Câu 1: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là
A. hệ thống pháp luật.	B. hệ thống tư pháp.
C. quy phạm pháp luật.	D. văn bản dưới luật.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Ngành luật.	B. Pháp lệnh.	C. Nghị định.	D. Quyết định.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết.	B. Chế định luật.	C. Thông tư.	D. Hướng dẫn.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết liên tịch.	B. Quy phạm pháp luật.
C. Thông tư liên tịch.	D. Điều lệ Đoàn thanh niên.
Câu 5: Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam không gồm nội dung nào sau đây?
A. Nghị định	B. Ngành luật
C. Chế định luật	D. Quy phạm pháp luật
Câu 6: Những quy tắc xử sự chung do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện đề điều chỉnh quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định được gọi là
A. quy phạm pháp luật.	B. chế định pháp luật.
C. ngành luật.	D. Nghị định.
Câu 7: Tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng trong một hoặc nhiều ngành luật được gọi là
A. chế định pháp luật.	B. thông tư liên tịch.
C. nghị quyết liên tịch.	D. quy phạm pháp luật.
Câu 8: Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được gọi là
A. Ngành luật.	B. chế định pháp luật.
C. quy phạm pháp luật.	D. cấu trúc pháp luật
Câu 9: Về cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, các chế định pháp luật và các
A. quy phạm pháp luật.	B. quyết định xử phạt.
C. thông tư liên tịch.	D. nghị quyết liên tịch.
Câu 10: Văn bản dưới luật nào thấp nhất trong sơ đồ hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Quyết định của ủy ban nhân dân cấp xã	B. Nghị quyết của HĐND cấp Tỉnh
C. Quyết định của UBND cấp Huyện	D. Nghị quyết của HĐND cấp Huyện

Câu 11: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 nãm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 nãm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 nãm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QÐ-TTg ngày 27 tháng 3 nãm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án đổi mới chương trình, sách giáo giáo khoa giáo dục phổ thông. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
A.  Nghị quyết số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất.
B. Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội là một văn bản Luật.
C. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ không phải văn bản Luật.
D. Quyết định số 404/QĐ-TTg có giá trị tương đương Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Nghị quyết số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương: Đây là văn bản lãnh đạo của tổ chức chính trị không có giá trị về pháp luật nhưng nó có giá trị điều hành trong tổ chức và hoạt động, cá nhân vi phạm vẫn bị xử lý về mặt đoàn thể

	Ý ( b)
	Đúng
	Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội là một văn bản Luật chủ thể ban hành là Quốc hội

	Ý ( c)
	Đúng
	Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ vì đây là văn bản điều hành của cơ quan có thẩm quyền

	Ý ( d)
	Đúng
	Quyết định số 404/QĐ-TTg có giá trị tương đương Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội đều là văn bản pháp luật nhưng nó khác nhau về đối tượng và phạm vi


Câu 12: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Thông cáo báo chí của Văn phòng chủ tịch nước nêu rõ, sáng 18/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố 09 Luật và 02 Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua. Các Luật và Nghị quyết được công bố gồm: Luật an toàn thông tin mạng (ATTTM), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật kế toán, Luật Thống kê, Luật Khí tượng thủy văn, Bộ Luật hàng hải VN, Luật phí và lệ phí, Luật Trưng cầu ý dân (TCYD), Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp của QH và Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới.
A. Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới của Quốc hội được Chủ tịch nước ký lệnh công bố là văn bản pháp luật.
B. Lệnh của Chủ tịch nước có giá trị pháp lý cao nhất.
C. Thông cáo báo chí của Văn phòng chủ tịch nước có giá trị pháp lý như Lệch của chủ tịch nước.
D. Luật an toàn thông tin mạng và Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội đều là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức thương mại thế giới của Quốc hội được Chủ tịch nước ký lệnh công bố là văn bản pháp luật ( chủ thể ban hành là Quốc hội)

	Ý ( b)
	Sai
	Lệnh của Chủ tịch nước là văn bản quy phạm pháp luật

	Ý ( c)
	Sai
	Thông cáo báo chí của Văn phòng chủ tịch nước có giá trị pháp lý như Lệch của chủ tịch nước chỉ là văn bản điều hành 

	Ý ( d)
	Đúng
	Luật an toàn thông tin mạng và Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội đều là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành.





BÀI 13. Thực hiện pháp luật 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 2: Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Giáo dục pháp luật.
C. Phổ biến pháp luật.	D. Thực hiện Pháp luật.
Câu 3: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối
A. nhận xét ứng cử viên.	B. sử dụng giấy tờ giả.
C. hỗ trợ cấp đổi căn cước.	D. cung cấp thông tin cá nhân.
Câu 4: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 5: Chị Q sử dụng vỉ hè để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tiếp cận thông tin kinh tế.	B. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa.
C. Đăng nhập thông tin trực tuyến.	D. Đăng ký nhập học trước tuổi.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Hợp tác để làm giả giấy khám bệnh.	B. Độc lập lựa chọn ứng cử viên.
C. Ủng hộ công tác phòng chống dịch.	D. Công khai danh tính người tố cáo.
Câu 8: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức
A. áp dụng pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. thi hành pháp luật.
	D. Áp dụng pháp luật.
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 9: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Sau khi tốt nghiệp ra trường, chị H đã hoàn thiện hồ sơ để mở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Sau khi được cấp phép hoạt động, doanh nghiệp của chị H hàng năm đều nộp thuế đầy đủ và không bán hàng giả, hàng nhái cũng như làm tốt công tác an sinh xã hội. Với những đóng góp của mình, ông K cán bộ phụ trách thuế trong khu vực đã làm hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng về thành tích thực hiện tốt công tác thu nộp thuế đối với doanh nghiệp của chị H.
A. Việc mở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của chị H là biểu hiện của hình thức sử dụng pháp luật.
B. Chị H hàng năm đều nộp thuế đầy đủ, đúng hạn là thực hiện hình thức thi hành pháp luật.
C. Việc không bán hàng giả, hàng nhái là thể hiện hành vi áp dụng pháp luật của chị H.
D. Việc làm của ông K là biểu hiện của việc áp dụng pháp luật.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Chị H thực hiện quyền tự do kinh doanh

	Ý ( b)
	Đúng
	Đây là nghĩa vụ của công dân khi kinh doanh

	Ý ( c)
	Sai
	Đây là hành vi tuân thủ pháp luật của công dân

	Ý ( d)
	Sai
	Ông K chưa áp dụng pháp luật mà mới dừng lại ở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước là đề nghị khen thưởng


Câu 10: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Anh B là cảnh sát giao thông đề nghị chị A đưa cho anh ba triệu đồng để bỏ qua lỗi chị đã điều khiển xe ô tô vượt quá tốc độ quy định. Vì bị chị A từ chối, anh B đã lập biên bản xử phạt thêm lỗi khác mà chị không vi phạm. Sau đó, chị A phát hiện vợ anh B là chị N đang công tác tại sở X nơi anh D chồng mình làm giám đốc nên chị đã xúi giục chồng điều chuyển công tác chị N. Đúng lúc anh D vừa nhận của anh K năm mươi triệu đồng nên đã chuyển chị N đến công tác ở vùng khó khăn hơn rồi bổ nhiệm anh K vào vị trí của chị. Bức xúc, chị N đã làm đơn khiếu nại gửi tới cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại quyết định điều chuyển công tác đối với chị.
A. Anh B và anh D vừa áp dụng pháp luật vừa chưa tuân thủ pháp luật.
B. Chị A chưa thực hiện tốt hình thức thi hành pháp luật.
C. Hành vi hối lộ của anh D là chưa tuân thủ pháp luật.
D. Chị N đã thực hiện hình thức sử dụng pháp luật.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Anh B và anh D đã áp dụng pháp luật để xử lý người vi phạm nhưng 2 anh lại có hành vi vi phạm pháp luật ( chưa tuân thủ)

	Ý ( b)
	Sai
	Chị A chưa tuân thủ pháp luật ( làm điều cấm là điều khiển xe vượt quá tốc độ)

	Ý ( c)
	Đúng
	Đây là hành vi pháp luật nghiêm cấm

	Ý ( d)
	Đúng
	Chị N đã làm đơn khiếu nại để đề nghị xem xét lại quyền lợi của mình


Câu 11: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Phát hiện cán bộ xã X là ông S đã làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông S là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?
A. Ông S và bà B đều chưa tuân thủ pháp luật.
B. Ông D đã thực hiện hình thức sử dụng pháp luật.
C. Anh V đã thực hiện hình thức áp dụng pháp luật.
D. Việc anh N kết luận đơn tố cáo của ông D là áp dụng pháp luật.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Ông S và bà B có hành vi vi phạm pháp luật ( nhận hối lộ và đưa hối lộ)

	Ý ( b)
	Đúng
	Ông đã thực hiện quyền dân chủ của mình trong việc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng

	Ý ( c)
	Sai
	Anh V chỉ thực hiện điều hành công việc của cơ quan có thẩm quyền

	Ý ( d)
	Đúng
	Đây là quyết định của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ nếu có của công dân


Câu 12: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa do ông A Chủ tịch xã đề xuất nhưng chị K là thư kí cuộc họp không ghi ý kiến của anh D vào biên bản. Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã ngắt lời, đuổi bà M ra khỏi cuộc họp. Sau đó, chị G là con gái bà M đã viết bài nói xấu ông A trên mạng xã hội.
A. Anh D đã thực hiện hình thức sử dụng pháp luật.
B. Chị K và ông A đã chưa tuân thủ pháp luật.
C. Việc chị G viết bài nói xấu ông A là chưa thi hành pháp luật.
D. Bà M đã thực hiện hình thức tuân thủ pháp luật.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Anh D thực hiện quyền tự do dân chủ để bày tỏ ý kiến

	Ý ( b)
	Đúng
	Hành vi của chị K và ông A đều là hành vi bị nghiêm cấm

	Ý ( c)
	Sai
	Đây là hành vi chưa tuân thủ pháp luật

	Ý ( d)
	Sai
	Bà M thực hiện quyền tự do dân chủ để bày tỏ ý kiến


Câu 13: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược, bán giúp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chủ nhân của lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bài chia sẻ lên mạng xã hội khiến uy tín của anh A và chị N bị sụt giảm nghiêm trọng.
A. Anh A đã chưa thi hành pháp luật.	
B. Chị N chưa tuân thủ pháp luật.
C. Ông B đã áp dụng pháp luật.	
D. Chị G đã sử dụng pháp luật.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Chủ thể kinh doanh phải có nghĩa vụ bán hàng hóa đúng quy định

	Ý ( b)
	Sai
	Chị N cũng chưa thi hành pháp luật, bán hàng hóa đúng quy định

	Ý ( c)
	Đúng
	Ông B đại diện cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xử phạt 

	Ý ( d)
	Sai
	Chị G đã vận dụng sai quyền tự do ngôn luận, làm điều cấm đó là xúc phạm uy tín người khác là chưa tuân thủ pháp luật


Câu 14: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Trong thời gian cách ly y tế, do để quên đồ trong cốp xe nên chị V cùng chồng là anh P xuống tầng hầm của chung cư X để lấy đồ thì được anh H thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Chẳng những không chấp hành mà vợ chồng chị V còn có thái độ chống đối, giật khẩu trang, hành hung anh H nên bị anh K tổ trưởng tổ công tác nhắc nhở và tát vào mặt của anh P. Do có mâu thuẫn với chị V nên anh T là nhân viên bảo vệ đã quay clip ghi lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng xã hội khiến uy tín của chị V và anh K bị suy giảm nghiêm trọng
A. Chị V và anh P chưa thi hành pháp luật.	
B. Chị V và anh T đã tuân thủ pháp luật.
C. Anh H và anh L đã áp dụng pháp luật.	
D. Anh T đã sử dụng pháp luật.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Chị V và anh P đều chưa thực hiện tốt các quy định về phòng dịch mà mọi công dân có nghĩa vụ phải thực hiện

	Ý ( b)
	Đúng
	Chị V và anh T đều có những hành vi vi phạm mà pháp luật nghiêm cấm

	Ý ( c)
	Sai
	Anh h và anh L chỉ thực hiện nhiệm vụ của người có thẩm quyền

	Ý ( d)
	Đúng
	Anh T đã vận dụng sai quyền tự do ngôn luận, làm điều cấm đó là xúc phạm uy tín người khác là chưa tuân thủ pháp luật





BÀI 14: Giới thiệu về Hiến pháp nước CHXHCNVN (Tự luận)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1: Hệ thống các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, văn hoá, xã hội, tồ chức quyền lực nhà nước, địa vị pháp lí của con người và công dân là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Hiến pháp.	B. Luật hành chính.	C. Luật lao động.	D. Luật hình sự.
Câu 2: Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước
A. Hiến pháp.	B. Luật nhà nước.
C. Luật tổ chức Quốc hội.	D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
Câu 3: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn bản pháp luật nào có giá trị pháp lý cao nhất?
A. Hiến pháp.	B. Luật nhà nước.
C. Luật tổ chức Quốc hội.	D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
Câu 4: Trong hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý
A. cao nhất.	B. thấp nhất.	C. vĩnh cửu.	D. vĩnh viễn
Câu 5: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được ban hành vào năm nào?
A. 1946.	B. 1945.	C. 1947.	D. 1950.
Câu 6: Bản Hiến pháp hiện hành của nước ta là năm nào?
A. 2013.	B. 1980.	C. 1992.	D. 2001.
Câu 7: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật do
A. Chủ tịch nước ban hành	B. Quốc hội ban hành.
C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu.	D. Mặt trận tổ quốc ban hành
Câu 8: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định những vấn đề
A. cơ bản và quan trọng nhất.	B. cơ bản và cụ thể hóa mọi vấn đề.
C. quan trọng nhất đối với ngân sách.	D. quan trọng nhất đối với Đảng.
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 9: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
[bookmark: dieu_2]Theo Điều 27 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013, quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này”.
A. Việc quy định công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân là thể hiện tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật.
B. Các quy định của Luật Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định là căn cứ để xây dựng Điều 27 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013.
C. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 khác với Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở đối tượng điều chỉnh.
D. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 quy định cụ thể trình tự, thủ tục cách thức để công dân thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của mình.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Đây là thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật

	Ý ( b)
	Sai
	Điều 27 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 là căn cứ để xây dựng các nội dung cơ bản của Luật Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

	Ý ( c)
	Đúng
	Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm có đối tượng điều chỉnh là những vấn đề cơ bản nhất của đất nước


	Ý ( d)
	Sai
	Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt năm 2013 quy định những vấn đề chung về quyền bầu cử, ứng cử


Câu 10: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Tuân thủ khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đòi hỏi mỗi công dân cần có lối sống lành mạnh, thể hiện một trình độ văn minh, là lối sống có văn hóa, có kỷ cương, trách nhiệm. Muốn đất nước có kỷ cương thì phải giữ nghiêm phép nước. Có giữ nghiêm phép nước thì thế nước mới vững chãi.
A. Mọi công dân chỉ cần tuân thủ thật đầy đủ Hiến pháp là được mà không cần phải thực hiện các văn bản pháp luật cụ thể.	
B. Mọi công dân chấp hành thật tốt các quy định của pháp luật cụ thể, còn Hiến pháp mang tính chung chung thì không cần thực hiện.
C. Nếu văn bản quy phạm pháp luật mang tính lạc hậu hơn so với Hiến pháp thì cần phải sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp.	
D. Hiến pháp và các văn bản pháp luật có tính độc lập và không liên hệ, nếu Hiếp pháp là chung nhất thì văn bản luật là cụ thể nhất.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Ngoài tuân thủ Hiến pháp, công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định cụ thể cả pháp luật khác

	Ý ( b)
	Sai
	Mọi công dân chấp hành thật tốt các quy định của pháp luật cụ thể và thực hiện tốt các quy định trong Hiếp pháp

	Ý ( c)
	Sai
	Những nội dung trái với Hiến pháp thì phải sửa đổi cho phù hợp với Hiến pháp

	Ý ( d)
	Sai
	Hiến pháp là cơ sở để xây dựng các luật chuyên ngành, giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau


Câu 11: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Hiến pháp nước ta là văn bản pháp lý đặc biệt thể hiện một cách tập trung nhất ý chí và những lợi ích cơ bản của nhân dân lao động trên các lĩnh vực của đời sống nhà nước và đời sống xã hội. Thông qua Hiến pháp, nhân dân thực hiện việc giao quyền cho các cơ quan nhà nước, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, xác định địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội, quy chế pháp lý của các cá nhân... Đồng thời, thông qua hiến pháp, nhân dân quy định sự kiểm soát của mình đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp tức là chấp hành ý chí của nhân dân.
A. Những nội dung nào không quy định trong Hiến pháp thì nhân dân có quyền vi phạm mà không bị xử lý.
B. Việc tổ chức và hoạt động của Bộ máy phải tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Hiến pháp 2013.
C. Mọi công dân có trách nhiệm tuân thủ Hiếp pháp chính là góp phần bảo vệ Hiến pháp.
D. Các thế lực thù địch luôn tìm cách phá hoại Hiến pháp nhằm gây mất ổn định xã hội.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Sai
	Mọi công dân có nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

	Ý ( b)
	Đúng
	Hiến pháp quy định những vấn đề cơ bản của Bộ máy nhà nước vì vậy việc Việc tổ chức và hoạt động của Bộ máy phải tuân thủ chặt chẽ các quy định trong Hiến pháp 2013.

	Ý ( c)
	Đúng
	Tuân thủ Hiến pháp chính là làm cho Hiến pháp được thể hiện trong cuộc sống, làm thất bại các âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại Hiến pháp

	Ý ( d)
	Đúng
	Phá hoại Hiến pháp qua đó gây mất ổn định chính trị là âm mưu thường xuyên của các thế lực thù địch



Câu 12: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:  
Hiến pháp năm 2013 đặt bước phát triển mới trong quy định về quyền lao động và việc làm của công dân. Điều 35 Hiến pháp năm 2013 quy định: “. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc; Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi; Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. Có thể thấy rằng, trên cơ sở kế thừa và phát triển quy định của các bản Hiến pháp trước đây, tiếp thu hợp lý quy định của pháp luật quốc tế về quyền lao động của con người, Hiến pháp năm 2013 đã quy định về quyền lao động và việc làm của công dân một cách thực chất, rõ ràng hơn, tương thích với pháp luật quốc tế.
A. Những nội dung của Hiến pháp 2013 về quyền lao động và việc làm của công là cơ sở để bàn hành những nội dung cơ bản của pháp luật lao động.	
B. Việc nâng độ tuổi về hưu đối với lao động nam và nữ là trái với nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về vấn đề lao động, việc làm.
C. Vấn đề giải quyết việc làm ở nước ta ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn là thể hiện giá trị mà Hiến pháp 2013 mang lại.	
D. Trải qua 10 năm thực hiện vấn đề lao động và việc làm được quy định trong Hiến pháp 2013 đã lạc hậu cần sửa đổi.
	Phương án
	Trả lời
	Gợi ý trả lời

	Ý ( a)
	Đúng
	Những nội dung cơ bản của pháp luật lao động là cụ thể hóa những nội dung cơ bản của Hiến pháp.

	Ý ( b)
	Sai
	Việc nâng độ tuổi về hưu đối với lao động nam và nữ không trái với quy định của Hiến pháp, mà còn tạo điều kiện để người lao động thực hiện tốt hơn nữa quyền làm việc đã được Hiến định

	Ý ( c)
	Đúng
	[bookmark: _GoBack]Trải qua 10 năm thực hiện Hiếp pháp 2013 về vấn đề lao động, việc làm chúng ta đạt được nhiều thành tựu to lớn điều đó thể hiện tính đúng đắn của Hiến pháp.

	Ý ( d)
	Sai
	Trải qua 10 năm thực hiện Hiếp pháp 2013 về vấn đề lao động, việc làm chúng ta đạt được nhiều thành tựu to lớn điều đó thể hiện tính đúng đắn của Hiến pháp 2013



III/ Tự luận
-Vận dụng nội dung kiến thức đã học để thấy được vai trò của Hiến pháp đối với cuộc sống
- Làm các bài luyện tập ở sgk/92
BÀI 15: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị
Tự luận:
- Hiểu được nội dung của Hiến pháp 2013 về hình thức chính thể và chủ quyền, lãnh thổ của nước CHXHCNVN 
- Làm bài tập ở phần luyện tập sgk/97

………….HẾT………….
